
STT Họ Tên Lớp Nữ 2B BT

1 Đoàn Minh Anh 2/1 1 1
2 Nguyễn Trần Thảo Anh 2/1 1 1
3 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 2/1 1
4 Trần Gia Bảo 2/1 1
5 Bùi Nguyễn Trung Chính 2/1 1
6 Nguyễn Trần Ngọc Diệp 2/1 1 1
7 Nguyễn Hải Đăng 2/1 1
8 Nguyễn Khánh Đăng 2/1 1
9 Phạm Hoàng Khánh Đăng 2/1 1
10 Nguyễn Thị Huỳnh Giao 2/1 1 1
11 Ngô Thị Ngọc Hân 2/1 1 1
12 Trương Gia Hân 2/1 1 1
13 Hồ Quốc Huy 2/1 1
14 Nguyễn Anh Huy 2/1 1
15 Phùng Bích Hy 2/1 1 1
16 Châu Ngọc Đăng Khôi 2/1 1
17 Trần Hoàng Tuấn Kiệt 2/1 1
18 Nguyễn Tường Lâm 2/1 1
19 Nguyễn Khởi My 2/1 1 1
20 Mai Hoàng Nam 2/1 1
21 Nguyễn Lê Khánh Ngọc 2/1 1 1
22 Phạm Lưu Bảo Ngọc 2/1 1 1
23 Lê Hoàng Nguyên 2/1 1
24 Hồ Thị Quỳnh Oanh 2/1 1 1
25 Lê Bá Minh Quân 2/1 1
26 Huỳnh Lê Thành Tâm 2/1 1
27 Huỳnh Lê Tiến Thành 2/1 1
28 Nguyễn Văn Thành 2/1 1
29 Huỳnh Ngọc Anh Thư 2/1 1 1
30 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 2/1 1 1
31 Giang Mỹ Tiên 2/1 1 1
32 Trần Đức Tiến 2/1 1
33 Bùi Nguyễn Trung Trực 2/1 1
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